
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 

 

Số:1636/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày 05 tháng12 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính  

nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nƣớc của ngành  

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong 

hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trìnhsố 121/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2023. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 
KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Đào Mỹ 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH  CHÍNH 

NHÀ NƢỚCTHUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA NGÀNH 

LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1636/QĐ-UBND ngày 05 tháng12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 
TT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 

1 
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 

1. Thủ tục: Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

1.1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1. Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định, gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý. 

- Bước 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận 

hồ sơ; xem xét, thẩm định hồ sơ và quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp 

thuộc thẩm quyền trực tiếp quản lý. 

- Bước 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo 

cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần hồ sơ, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ 

- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị; 

- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH (phụ lục 1, phụ lục 2) và các văn bản, tài 

liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (số liệu của 2 năm trước liền kề và kế 

hoạch thực hiện của năm đề nghị đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sự nghiệp, dịch 

vụ công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý, gồm: 

- Các đơn vị điều dưỡng lại chỗ, điều dưỡng luân phiên đối với thương binh, 

bệnh binh và người có công với cách mạng (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng 

xã hội); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-18-2006-tt-bldtb-huong-dan-xep-hang-loai-hinh-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-nganh-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-15770.aspx


- Các đơn vị bảo trợ xã hội (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng thương 

binh, bệnh binh); 

- Các đơn vị chỉnh hình, phục hồi chức năng; 

- Các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xếp hạng, quyết 

định xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập. 

1.8. Lệ phí: không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bảng chấm điểm (Phụ lục số 01 ban hành 

kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; 

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-181-2005-qd-ttg-phan-loai-xep-hang-to-chuc-su-nghiep-dich-vu-cong-lap-2346.aspx
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